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NỘI DUNG BẢN TRÍCH YẾU

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án.

Mục đích:

Xác định diễn biến cường độ và hệ số thấm của bê tông trong môi trường chua phèn và nhiễm mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long để làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm kéo dài tuổi thọ cho công trình bê tông cốt thép ở mức trung hạn khoảng (50 ÷ 60 năm).

Đối tượng: Bê tông cốt thép (BTCT) cho công trình thủy lợi.

Phạm vi nghiên cứu: Sự biến đổi tính chất cơ lý của bê tông (BT) trong môi trường chua phèn và nhiễm mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng.

· Phương pháp khảo sát thực tế 

· Phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm 

· Phương pháp đối chứng so sánh.

3. Các kết quả chính và kết luận.

Những điểm mới khoa học của luận án:

· Xác định được quy mô và đặc điểm của môi trường ở ĐBSCL ảnh hưởng đến vấn đề ăn mòn BT và BTCT

· Chỉ ra đặc điểm ăn mòn bê tông ở vùng chua phèn và nhiễm mặn ở ĐBSCL;

· Thiết lập mối quan hệ giữa cường độ và hệ số thấm của BT theo thời gian trong môi trường chua phèn và nhiễm mặn ở ĐBSCL.

Ý nghĩa khoa học:

· Đánh giá định lượng mức độ tác động của môi trường đối với ăn mòn đối với BTCT vùng ĐBSCL;
· Đánh giá quy luật biến đổi hệ số thấm, cường độ của BT trong môi trường chua phèn và nhiễm mặn;

· Xác định đặc trưng của ăn mòn bê tông trong môi trường chua phèn và nhiễm mặn;

· So sánh mức độ ăn mòn BTCT vùng chua phèn với vùng nhiễm mặn ĐBSCL.
Ý nghĩa thực tiễn:

· Xác định được tỷ lệ diện tích khu vực môi trường chua phèn và môi trường nhiễm mặn cần nâng cao chất lượng BT, BTCT ở ĐBSCL
· Đánh giá diễn biến chất lượng và khả năng chống ăn mòn của bê tông mác M20 trong môi trường ở ĐBSCL;

· Đề xuất chọn mác bê tông hợp lý và giải pháp bảo vệ BTCT trong môi trường ăn mòn ở ĐBSCL.

Các mục tiêu đạt được:

· Xác định được sự biến đổi cường độ và hệ số thấm của bê tông trong môi trường nước chua phèn và nhiễm mặn ở ĐBSCL;

· Đề xuất hướng nâng cao tuổi thọ cho công trình bê tông cốt thép vùng ĐBSCL ở mức trung hạn khoảng (50 ÷ 60 năm).

Kết luận:

· Diện tích vùng chua phèn gây ăn mòn cho BT và BTCT ở ĐBSCL chiếm khoảng 60% khu vực với độ pH giao động từ 3 đến 6,5 và tác nhân gây ăn mòn chính là axít sulfuric, còn vùng nhiễm mặn chiếm khoảng 27%, tác nhân gây ăn mòn chính là muối sulfat và muối clo. Hàm lượng sulfat trung bình khoảng 1200 mg/lit, lượng muối NaCl từ 4 đến 30 g/lit. Tính chua phèn và tính nhiễm mặn thay đổi theo mùa trong năm.

· Bê tông thủy công ở ĐBSCL phần lớn bị ăn mòn. Bê tông vùng chua phèn bị ăn mòn mạnh hơn vùng nhiễm mặn khoảng 1,3 đến 1,6 lần, nhưng cốt thép ít bị ăn mòn hơn từ 2 đến 5 lần. Trong cả hai môi trường, bê tông bị ăn mòn mạnh trong khoảng 4 năm đầu, sau đó giảm dần. Tốc độ suy giảm cường độ đối với BT mác M20 trong vùng chua phèn vào khoảng 11,9%/năm ở năm thứ 2; khoảng 1,14%/năm ở năm thứ 30; BT vùng nhiễm mặn giảm khoảng 7,5%/năm ở năm thứ 2; khoảng 0,85%/năm ở năm thứ 30. Việc bảo vệ BT ở giai đoạn hoàn thiện cấu trúc trong vài năm đầu tiên có ý nghĩa quan trọng. Hiện tượng mất vữa bề mặt là dấu hiệu của ăn mòn BT trong môi trường nước chua phèn. 

· Hệ số thấm của bê tông mác M20 vùng chua phèn ở ĐBSCL sau vài chục năm có thể tăng từ 10-9 (cm/s) lên 10-8 (cm/s). Điều này dẫn đến nguy cơ ăn mòn cốt thép tăng lên khi lớp bê tông bảo vệ không còn đủ đặc chắc
· Mức suy giảm cường độ và hệ số thấm của bê tông trong môi trường ăn mòn ở ĐBSCL cao khi mác bê tông tăng dần từ M20 lên đến M35. Mức suy giảm này tương đối nhỏ và ổn định khi bê tông có tỷ lệ N/X ( 0,50, tương ứng với mác M35 trở lên.
· Không sử dụng bê tông mác M20 cho công trình bê tông cốt thép vùng đồng bằng sông Cửu Long bởi tính chống thấm thấp nên bê tông bị ăn mòn mạnh. Nhà Tư vấn khi tính kết cấu cần đề cập mức suy giảm cường độ nén bê tông trong môi trường ăn mòn ở ĐBSCL khoảng 6 Mpa. Đối với bê tông trong vùng ĐBSCL bị chua phèn nặng (như vùng Đồng Tháp Mười) nên sử dụng biện pháp hỗ trợ là sơn phủ bề mặt kết cấu bằng vật liệu chống thấm loại polyme nhằm bảo vệ bê tông trong giai đoạn đang hoàn thiện cấu trúc.

· Để đảm bảo chống ăn mòn cho bê tông ở ĐBSCL thì mác bê tông tối thiểu cho vùng ngập nước là M35 và có thể sử dụng tiêu chuẩn TCXDVN 327:2004 (bê tông vùng biển) cho bê tông vùng chua phèn khi thay mác BT yêu cầu ở vùng ngập nước là M35 (thay vì M30).
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